
STT MSSV HỌ TÊN PHÁI
NGÀY 

SINH
XẾP LOẠI NGÀNH HỌC

KHÓA/ĐỢT 

XÉT TN
GHI CHÚ

1 10520676 Đỗ Thị Lan Nữ 13/11/1992 Khá KẾ TOÁN K4 D2

2 10420815 Nguyễn Thị Phương Oanh Nữ 20/05/1992 Trung bình khá QTKD K4 D1

3 10520896 Nguyễn Ngọc Yến Thanh Nữ 06/11/1992 Trung bình khá KẾ TOÁN K4 D2

4 10520915 Trần Thanh Thảo Nữ 19/10/1992 Trung bình khá KẾ TOÁN K4 D2

5 10420923 Nguyễn Công Thịnh Nam 27/04/1992 Trung bình khá QTKD K4 D1

6 10420971 Phan Thanh Toàn Nam 12/02/1990 Trung bình khá QTKD K4 D1

7 10320482 Nguyễn Văn Chiến Nam 10/05/1991 Trung bình khá ĐIỆN - ĐIỆN TỬ K4 D4

8 10320826 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 04/10/1992 Trung bình khá ĐIỆN - ĐIỆN TỬ K4 D4

9 10420156 Lê Thị Liên Nữ 04/02/1992 Trung bình khá QTKD K4 D4

10 10520023 Đỗ Thị Ngọc Bích Nữ 04/03/1992 Trung bình khá KẾ TOÁN K4 D4

11 10520025 Đoàn Thị Ngọc Cẩm Nữ 17/09/1992 Trung bình khá KẾ TOÁN K4 D4

12 10520439 Nguyễn Thị Vân An Nữ 27/07/1991 Trung bình khá KẾ TOÁN K4 D7

13 10420064 Hoàng Ngân Giang Nữ 01/01/1991 Trung bình QTKD K4 D7
Xác minh thông tin 

trước khi lên nhận bằng

14 10221001 Lê Trung Trí Nam 20/02/1990 Trung bình khá CN KT Ô TÔ K4 D8

15 11520345 Đoàn Thị Thư Nữ 25/01/1993 Trung bình khá KẾ TOÁN K5 D1

16 11520355 Phạm Thị Kiều Vân Nữ 29/05/1993 Trung bình khá KẾ TOÁN K5 D1
Xác minh thông tin 

trước khi lên nhận bằng

17 Lê Thị Ánh Hồng Nữ 17/12/1990 Khá KẾ TOÁN K1 Hệ liên thông

Tổng số sv nhận bằng: 17

DS SV ĐỦ ĐK NHẬN BẰNG TN KHÓA 4, 5 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY


